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1. Đặt vấn đề 
Cùng với sự phát triển trong mối quan hệ hữu 

nghị giữa hai nước Nhật Bản và Việt Nam, nhu cầu 
về nguồn nhân lực tiếng Nhật, đặc biệt là nguồn 
nhân lực tiếng Nhật chất lượng cao ngày càng gia 
tăng mạnh mẽ. Đây là cơ hội lớn cho các đơn vị đào 
tạo tiếng Nhật nhưng cũng là thách thức không nhỏ 
bởi vì khéo theo đó, số lượng cũng như quy mô của 
các cơ sở đào tạo tiếng Nhật tại Việt Nam cũng tăng 
mạnh. Vì vậy, trong bài viết này nhóm tác giả tìm 
hiểu thực trạng áp dụng, những khó khăn khi áp dụng 
phương pháp dạy học tích cực trong giảng dạy các 
học phần tiếng Nhật tại trường Đại học Ngoại thương 
để từ đó đề xuất được các giải pháp tăng cường áp 
dụng phương pháp này.
2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Phương pháp nghiên cứu 

Để thực hiện bài nghiên cứu này, nhóm tác giả đã 
tìm hiểu và tổng quan các nghiên cứu liên quan đến 
phương pháp dạy học tích cực, hệ thống hoá và làm 
rõ các hiệu quả cũng như khó khăn, hạn chế khi áp 
dụng phương pháp này. 

Nhóm tác giả tiến hành khảo sát tổng thể tình 
trạng áp dụng phương pháp dạy học tích cực cho 
các học phần tiếng Nhật được giảng dạy khoá K59 
chương trình tiêu chuẩn được giảng dạy từ năm 2020 
đến năm 2024. 

Hình thức khảo sát sinh viên khoá K59 thông qua 
bảng hỏi được gửi bằng google form. 

Thời gian thực hiện khảo sát: Từ 4/2/2024 đến 
31/3/2024

Kết quả thu hồi phiếu là 34/63 phiếu, đạt tỷ lệ thu 
hồi 54%
2.2. Kết quả nghiên cứu 
2.2.1. Hiện trạng áp dụng phương pháp dạy học tích 
cực 

 Kết quả khảo sát cho thấy 100% học phần tiếng 
Nhật được giảng dạy cho khoá K59 áp dụng phương 
pháp dạy học tích cực với mức độ khá cao là 3.4. Tuy 
nhiên mức độ áp dụng giữa các học phần khác nhau, 
trong đó các học phần thuộc khối kiến thức chuyên 
ngành được áp dụng với tần suất cao là 3,71. các học 
phần có tần suất áp dụng phương pháp dạy học tích 
cực nhiều nhất lần lượt là NNKTTM 3 - Giao dịch 
thương mại (4,29), NNKTTM 6 - Tài chính kế toán 
(4,09), NNKTTM 9 - Kinh tế học (3,83), NNKTTM 
2 - Đàm phán thương mại (3,82). Tần suất áp dụng 
được khảo sát với 5 cấp độ: 1.Không áp dụng, 2. 
Có áp dụng nhưng không nhiều (khoảng 1~3 lần/18 
buổi), 3. Thỉnh thoảng áp dụng (khoảng 4~9 lần/18 
buổi), 4. Thường xuyên áp dụng (khoảng 10~ 15 
lần/18 buổi) và 5. Rất tích cực áp dụng (trên 15 
lần/18 buổi).

Các phương pháp dạy học tích cực được áp dụng 
là các phương pháp động não, sử dụng trò chơi, suy 
nghĩ - từng cặp - chia sẻ, đóng vai, phản hồi đồng 
đẳng, thảo luận, hoạt động nhóm, học dựa trên vấn 
đề, lớp học đảo ngược, tình huốn, tham quan thực tế 
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và học theo dự án. Trong đó có một số phương pháp 
lần đầu tiên người học được tiếp cận khi tham gia các 
học phần tiếng Nhật của Khoa tiếng Nhật với tỷ lệ trả 
lời cao như phương pháp lớp học đảo ngược (50%), 
phương pháp đóng vai (44,1 %), phương pháp động 
não (44, 1%) .

Các phương pháp dạy học được người học mong 
muốn tăng cường áp dụng là phương pháp tham quan 
thực tế (61,8%), nghiên cứu tình huống (55,9%), sử 
dụng trò chơi (47,1 %).
2.2.2. Hiệu quả khi áp dụng phương pháp dạy học 
tích cực 

Hiệu quả học tập và phát triển khả năng 
94.1 % câu trả lời cho rằng việc áp dụng phương 

pháp dạy học tích cực vào giảng dạy giúp người học 
đạt hiệu quả học tập tốt và phát triển khả năng của 
bản thân. Trong đó, các phương pháp đạt hiệu quả 
học tập và phát triển khả năng của bản thân được 
đánh giá cao lần lượt là phương pháp động não 41.2 
% , nghiên cứu tình huống 35, 3% và các phương 
pháp  sử dụng trò chơi, thảo luận, hoạt động nhóm, 
học dựa trên vấn đề đều có tỷ lệ trả lời là 29,4%.

Nâng cao sự tập trung, chú ý 
85% câu trả lời của sinh viên cho thấy việc áp 

dụng các phương pháp dạy học tích cực vào giảng 
dạy giúp nâng cao sự tập trung và chú ý trong giờ 
học. Trong đó phương pháp động não 41,2%, phương 
pháp sử dụng trò chơi 32,4% và các phương pháp 
hoạt động nhóm, phương pháp thảo luận cùng có tỷ 
lệ trả lời là 29,4 % là các phương pháp giúp sinh viên 
có sự tập trung và chú ý trong giờ học. 

Nâng cao hứng thú và động lực học tập 
82% câu trả lời cho thấy sinh viên nâng cao 

hứng thú và động lực học tập khi giảng viên áp dụng 
phương pháp dạy học tích cực. Trong đó các phương 
pháp nâng cao hứng thú và động lực học tập nhất là 
phương pháp sử dụng trò chơi 58,8%, lớp học đảo 
ngược và phương pháp tham quan thực tế cùng có 
tỷ lệ trả lời là 35,3 %, phương pháp nghiên cứu tình 
huống 32,4%. 

Nâng cao kỹ năng mềm 
88,2 % sinh viên trả lời cho rằng việc áp dụng các 

phương pháp dạy học tích cực giúp các em nâng cao 
kỹ năng mềm như kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng 
giao tiếp, kỹ năng thuyết trình và kỹ năng quản lý 
thời gian. Những phương pháp mang lại hiệu quả cao 
nhất là phương pháp hoạt động nhóm 61,8%, phương 
pháp nghiên cứu tình huống 44,1 %, phương pháp 
thảo luận 38,2 %. 

Nâng cao năng lực tư duy 
88,2% sinh viên cho rằng việc áp dụng các 

phương pháp dạy học tích cực giúp nâng cao năng 
lực tư duy như kỹ năng phân tích, đánh giá, phản 
biện, giải quyết vấn đề, năng lực sáng tạo...Những 
phương pháp giúp sinh viên nâng cao năng lực tư 
duy hiệu quả là các phương pháp động não 61,8%, 
nghiên cứu tình huống 50%, phương pháp thảo luận 
32,4 %. 
2.2.3. Những khó khăn khi áp dụng phương pháp dạy 
học tích cực 

Bên cạnh những hiệu quả mà phương pháp dạy 
học tích cực đem lại, từ kết quả khảo sát sinh viên, có 
thể tóm tắt một số các khó khăn như sau. 

Ý thức tham gia giờ học của người học 
Thứ nhất, về mặt ý thức tham gia giờ học, vẫn 

còn một bộ phận nhỏ các sinh viên 6/34 sinh viên 
trả lời không tích cực tham gia vào giờ học sử dụng 
phương pháp dạy học tích cực. Các lý do được sinh 
viên đưa ra là “Do giờ học giảng dạy theo phương 
pháp dạy học tích cực không phù hợp với sở thích 
của mình” (3 câu trả lời), “Do tại thời điểm tham gia 
vào giờ học năng lực của mình chưa đáp ứng được 
giờ học giảng dạy theo phương pháp dạy học tích 
cực” (2 câu trả lời). Do mục tiêu học tập chưa rõ 
ràng (1 câu trả lời) và  do các thành viên khác không 
tích cực tham gia (1 câu trả lời). Sự xuất hiện của các 
sinh viên không tích cực tham gia giờ học sẽ làm hạn 
chế hiệu quả của phương pháp dạy học tích cực, đặc 
biệt là các phương pháp cần sự hoạt động theo nhóm, 
theo cặp.

Ý thức chuẩn bị bài của người học
Mặt khác, phương pháp dạy học tích cực đòi hỏi 

sinh viên phải chủ động học tập, chuẩn bị bài tuy 
nhiên quá nửa số sinh viên trả lời khảo sát (17/34 câu 
trả lời) cảm thấy thời gian tự học, chuẩn bị bài và sau 
bài giảng của bản thân còn ít nên tham gia giờ học 
theo phương pháp dạy học tích cực chưa đạt hiệu quả 
tốt. Có thể thấy thời gian sinh viên dành cho việc học 
ngoài giờ còn chưa đủ, ý thức tự học còn chưa cao 
nên ảnh hưởng đến hiệu quả học tập. Như vậy muốn 
nâng cao hiệu quả áp dụng phương pháp dạy học tích 
cực, sinh viên cần cải thiện ý thức tham gia cả trong, 
trước và sau giờ học. 

Số lượng sinh viên trong lớp học
Số lượng sinh viên một lớp quá đông làm ảnh 

hưởng đến hiệu quả của việc áp dụng các phương 
pháp dạy học tích cực. 9/34 sinh viên được hỏi đồng 
ý với ý kiến lớp đông khiến việc tham gia giờ học 
có áp dụng phương pháp dạy học tích cực gặp khó 
khăn. Một ý kiến cụ thể của sinh viên nhận xét “Với 
phương pháp làm việc nhóm, mức độ đóng góp của 
các thành viên trong nhóm thường không đồng đều 
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nhưng vì một nhóm đông người và một lớp có nhiều 
nhóm nên giảng viên thường khó theo dõi được sát 
sao hoạt động của từng thành viên trong từng nhóm 
một, dẫn đến các thành viên cùng nhóm thường được 
đánh giá ngang nhau về điểm số. Điều này có thể 
gây không công bằng cho những người có đóng góp 
nhiều và chất lượng vào hoạt động nhóm.” Một sinh 
viên khác cho rằng một vài phương pháp dạy học 
tích cực không phù hợp để áp dụng cho những lớp 
đông sinh viên vì khó kiểm soát. Như vậy có thể 
thấy, lớp có đông sinh viên sẽ ảnh hưởng đến việc 
giảng viên theo sát và đánh giá tình hình học tập của 
sinh viên, khi việc nắm bắt và đánh giá tình hình học 
tập của sinh viên không chính xác sẽ khiến sinh viên 
cảm thấy không được chú ý, thiếu công bằng, giảm 
động lực học tập. 

Trình độ của sinh viên 
Một ý kiến của sinh viên cho biết “Việc học tập 

thông qua phương pháp dạy học tích cực yêu cầu sinh 
viên cần có khả năng tự học tốt và nghiên cứu trước 
nội dung bài học. Tuy nhiên đây là 2 yếu điểm của 
em cũng như hầu hết các bạn sinh viên, nên chưa thể 
phát huy hiệu quả của phương pháp này. ” Mặt khác, 
không phải phương pháp dạy học tích cực nào cũng 
phù hợp để áp dụng trong mọi lớp học, đặc biệt với 
những phương pháp đòi hỏi khả năng tự học và tự tư 
duy tốt. Phương pháp lớp học đảo ngược được sinh 
viên nêu ra rất nhiều trong khảo sát: “Phương pháp 
lớp học đảo ngược tốn quá nhiều thời gian chuẩn bị”. 
“Phương pháp học đảo ngược đôi khi các bạn dạy 
hơi chán, không hiểu gì”, “Em thấy hầu như các bạn 
thiếu tự tin khi giảng bài nên các bạn khác ko tập 
trung”. Có thể thấy khi trình độ của sinh viên chưa 
đạt một mức nhất định, việc áp dụng phương pháp 
lớp học đảo ngược sẽ không thực sự đem lại hiệu quả 
như mong muốn. Ngược lại, có thể phản tác dụng, 
làm giảm khả năng tập trung và hứng thú học tập của 
sinh viên. Như vậy ứng với trình độ của từng lớp sinh 
viên và nội dung giảng dạy, giảng viên nên lựa chọn 
phương pháp dạy học tích cực phù hợp với mức độ 
áp dụng hợp lý, hoặc sử dụng đan xen các phương 
pháp khác nhau. 

 Bên cạnh đó có một bộ phân không nhỏ sinh viên 
(8/34 sinh viên) cảm thấy áp lực khi tham gia giờ học 
áp dụng phương pháp dạy học tích cực. Việc cảm 
thấy áp lực là cần thiết là chất kích thích giúp sinh 
viên phát triển khả năng của bản thân, tuy nhiên nếu 
quá áp lực thì sẽ phản tác dụng vì nó khiến giờ học 
trở nên mất thú vị. 

Cơ sở vật chất 
Quá nửa số sinh viên (18/34 sinh viên) thấy gặp 

khó khăn về cơ sở vật chất như điều kiện lớp học, 

trang thiết bị máy móc, mạng internet. Một ý kiến 
của sinh viên nêu rõ “khi tham gia giờ học giảng dạy 
theo phương pháp dạy học tích cực. mạng wifi kém, 
không ổn định, kết nối chậm”.
3. Kết luận 

Như vậy, có thể nói trong giảng dạy tiếng Nhật, 
việc áp dụng các phương pháp dạy học tích cực mang 
lại hiệu quả tốt và được người học đánh giá cao. Mỗi 
phương pháp sẽ đem lại các hiệu quả trau dồi các kỹ 
năng khác nhau. Chính vì thế khi áp dụng, tuỳ theo 
tính chất đặc thù của môn học, chuẩn đầu ra của môn 
học và mục tiêu của bài giảng, giảng viên có thể lựa 
chọn các phương pháp phù hợp. Tuy nhiên, kết quả 
khảo sát cũng cho thấy các phương pháp mang lại 
nhiều hữu ích, có thể áp dụng trong nhiều giờ học đó 
là các phương pháp như thảo luận, động não, trò trơi, 
hoạt động nhóm và nghiên cứu tình huống. Vì vậy, 
giảng viên có thể lựa chọn áp dụng những phương 
pháp này để mang lại hiệu quả rộng rãi nhất. 

* Bài báo là sản phẩm của đề tài cấp cơ sở “Áp 
dụng phương pháp dạy học tích cực trong giảng 
dạy các học phần tiếng Nhật tại Trường Đại học 
Ngoại thương”, mã số NTCS2022-29
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